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BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
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	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Số lượng câu hỏi
ở các mức độ

	
	
	
	
	Trắc nghiệm

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng-Sai
	Trả lời ngắn

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Môi trường và quần thể sinh vật
	Quần thể sinh vật
	Nhận biết:
- [SH1.1] Phát biểu được khái niệm quần thể sinh vật. Lấy được ví dụ minh hoạ.
- [SH1.1] Phân tích được các mối quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh trong quần thể. 
[bookmark: _Hlk194948658]- [SH1.1] Trình bày được các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (số lượng cá thể, kích thước quần thể, tỉ lệ giới tính, nhóm tuổi, kiểu phân bố, mật độ cá thể). 
- [SH1.1] Phân biệt được các kiểu tăng trưởng quần thể sinh vật (tăng trưởng theo tiềm năng sinh học và tăng trưởng trong môi trường có nguồn sống bị giới hạn). 
	4
	1
	1

	
	
	
	Thông hiểu:
- [SH1.4], [SH2.2] Trình bày được các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (số lượng cá thể, kích thước quần thể, tỉ lệ giới tính, nhóm tuổi, kiểu phân bố, mật độ cá thể).
- [SH1.2] Trình bày được các kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể.
	2
	0
	1

	
	
	
	Vận dụng:
- [SH3.1] Trình bày được các kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể.
- [SH2.4] Thực hành tính được kích thước, mật độ cá thể của quần thể sinh vật.
	1
	0
	1

	2
	Quần xã sinh vật và hệ sinh thái
	Quần xã sinh vật
	Nhận biết:
- [SH1.1] Phát biểu được khái niệm quần xã sinh vật. 
- [SH1.1] Phân tích được các đặc trưng cơ bản của quần xã: thành phần loài, chỉ số đa dạng và độ phong phú trong quần xã.
- [SH1.1] Trình bày được khái niệm và phân biệt được các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã.
- [SH1.1] Phân tích được tác động của việc du nhập các loài ngoại lai hoặc giảm loài trong cấu trúc quần xã đến trạng thái cân bằng của hệ sinh thái. Lấy được ví dụ minh hoạ.
	4
	0
	1

	
	
	
	Thông hiểu:
- [SH1.2] Trình bày được khái niệm ổ sinh thái và vai trò của cạnh tranh trong việc hình thành ổ sinh thái.
- [SH1.3] Phân tích được các đặc trưng cơ bản của quần xã: thành phần loài, chỉ số đa dạng và độ phong phú trong quần xã.
- [SH2.2] Trình bày được khái niệm và phân biệt được các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã.
	2
	1
	0

	
	
	
	Vận dụng:
- [SH3.1] Trình bày được khái niệm và phân biệt được các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã.
	1
	0
	0

	
	
	Hệ sinh thái
	Nhận biết:
- [SH1.1] Phát biểu được khái niệm hệ sinh thái. Phân biệt các hệ sinh thái.
- [SH1.1] Trình bày được chu trình sinh – địa – hoá của một số chất: nước, carbon, nitrogen.
- [SH1.1] Trình bày được khái niệm chuỗi thức ăn, các loại chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng, dòng năng lượng trong hệ sinh thái.
	2
	1
	0

	
	
	
	Thông hiểu:
- [SH2.1], [SH1.4] Trình bày được khái niệm chuỗi thức ăn, các loại chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng, dòng năng lượng trong hệ sinh thái.
- [SH1.3] Phân biệt được các dạng và nguyên nhân của diễn thế sinh thái.
- [SH2.1]Trình bày được một số biện pháp bảo vệ Sinh quyển.
	2
	1
	1

	
	
	
	Vận dụng:
- [SH3.1] Trình bày được chu trình sinh – địa – hoá của một số chất: nước, carbon, nitrogen.
	0
	0
	1

	Tổng số câu
	18
	4
	6

	Tổng số điểm
	4,5
	4,0
	1,0

	Tỉ lệ %
	45%
	40%
	10%




	TỔ PHÓ




Ngô Thị Ngọc Sương
	TỔ TRƯỞNG




Văn Thị Trà My
	DUYỆT CỦA BGH




Phạm Văn Thiện



Nơi nhận:
- BGH;
- GVBM;
- Học sinh;
- Lưu trữ. 


